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BỘCÔNGTHƯƠNG

________



Số:435/BCT-TCCB

V/vbổsungthôngtinĐềánthinângngạchcôngchức;thi/xétthănghạngchứcdanhnghềnghiệpviênchứcnăm
2022

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM

Độclập-Tựdo-Hạnhphúc

_____________________________

HàNội,ngày31tháng01năm2023




Kínhgửi:BộNộivụ(VụCôngchức-Viênchức)

Ngày29tháng12năm2022,BộCôngThươngđãcóCôngvănsố8467/BCT-TCCBđềnghịBộNộivụ

choýkiếnvềĐềántổchứcthinângngạchcôngchức,thi/xétthănghạngchứcdanhnghềnghiệpviên

chứcnăm2022.

Saukhiràsoát,BộCôngThươngbổsungvàđínhchínhmộtsốthôngtinnhưsau:

-Danhsáchviênchứcđủtiêuchuẩn,điềukiệnđượccửdựxétthănghạngchứcdanhnghềnghiệptừ

chứcdanhgiảngviêngiáodụcnghềnghiệplênchứcdanhgiảngviêngiáodụcnghềnghiệpchínhlà:42

người.

-Đềxuấtchỉtiêuthivàxétthănghạngchứcdanhnghềnghiệpviênchứcchuyênngànhgiáodụcnghề

nghiệptạiPhụlụcIB-3gửikèmtheo.

BộCôngThươngtrântrọngđềnghịBộNộivụxemxét,tổnghợp./.






Nơinhận:

-Nhưtrên;

-Lưu:VT,TCCB.

TL.BỘTRƯỞNG

KT.VỤTRƯỞNGVỤTỔCHỨCCÁNBỘ

PHÓVỤTRƯỞNG







NguyễnNgọcMinhHương



PHỤLỤCIB-3

ĐỀXUẤTCHỈTIÊUTHĂNGHẠNGCHỨCDANHNGHỀNGHIỆPLÊNGIẢNGVIÊNGIÁODỤCNGHỀ
[bookmark: _page_14_0]NGHIỆPCHÍNHNĂM2022

(GửikèmCôngvănsố435/BCT-TCCBngày31tháng01năm2023củaBộCôngThương)

ChỉtiêuthiChỉtiêu	Sốđăng

STT	Têncơquan,đơnvị	thăng	xétthăngkýdựthi+

hạng	hạng	xét



1

TrườngCaođẳngCôngThươngthànhphốHồ

ChíMinh


96	1	1


2	TrườngCaođẳngKỹthuậtCaoThắng	98	5	2	7

3	TrườngCaođẳngKinhtếCôngnghiệpHàNội	71	1	1


4

5


6


7

8

9

TrườngCaođẳngCôngnghiệpvàThươngmại

TrườngCaođẳngCôngnghiệpHuế

TrườngCaođẳngKinhtế-KỹthuậtThương

mại

TrườngCaođẳngCôngThươngmiềnTrung

TrườngCaođẳngThươngmạivàDulịch

TrườngCaođẳngDulịchvàCôngThương

49	3	1	4

59	12	3	15


50	1	7	8


49	4	4	8

37	4	1	5

58	6	1	7




10

TrườngCaođẳngCôngnghệvàKinhtếCông

nghiệp


40	3	3


11TrườngCaođẳngCôngnghiệpNamĐịnh	34	5	2	7

12TrườngCaođẳngCôngThươngPhúThọ	21	1	1	2

13TrườngCaođẳngCôngnghiệpvàXâydựng	106	29	2	31

14TrườngCaođẳngCôngnghiệpTháiNguyên	33	1	1	2

15TrườngCaođẳngCôngnghệvàThươngmại	72	1	1


16TrườngCaođẳngCôngnghiệpViệtĐức	39	3	3

17TrườngCaođẳngKinhtếđốingoại	67	8	8

18TrườngCaođẳngCôngnghiệpHưngYên	30	5	5

Tổng	912	76	42	118
